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PHÒNG GDĐT TP HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS …
MA TRẬN VÀ BẢNG ĐĂC̣ TẢ ĐỀ ĐÁNH GIÁ

GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 - 2024.
Môn: Lịch sử & Địa lí- Lớp 8

TT Chủ đề Nội dung/
Đơn vị kiến

thức

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng
số

Nhận
biết

Thông
hiểu

Vận
dụng

Vận dụng
cao

Phân môn Địa lí

1 VỊ TRÍ
ĐỊA LÍ
VÀ
PHẠM
VI
LÃNH
THỔ
(3 tiết)

– Vị trí địa lí
và  phạm  vi
lãnh thổ
–  Ảnh
hưởng của vị
trí  địa  lí  và
phạm vi lãnh
thổ  đối  với
sự  hình
thành  đặc
điểm  địa  lí
tự nhiên Việt
Nam

Nhận biết
–  Trình  bày  được
đặc điểm vị trí địa lí.
Thông hiểu
–  Phân  tích  được
ảnh hưởng của vị trí
địa  lí  và  phạm  vi
lãnh  thổ  đối  với  sự
hình thành đặc điểm
địa  lí  tự  nhiên  Việt
Nam.
-  Vận  dụng  cao:
(thêm)
Liên  hệ  phân  tích
ảnh hưởng của vị trí,
phạm vi lãnh thổ đối
với  tự  nhiên địa
phương.

4TN*
(1đ)

1TL*a
(0,5đ)

15%
1,5

 điểm

2 ĐỊA
HÌNH
VÀ
KHOÁ
NG
SẢN
VIỆT
NAM

(9 tiết)

–  Đặc  điểm
chung  của
địa hình
–  Các  khu
vực địa hình.
Đặc điểm cơ
bản của từng
khu  vực  địa
hình
– Ảnh hưởng
của  địa  hình
đối  với  sự
phân  hóa  tự
nhiên  và
khai  thác
kinh tế
–  Đặc  điểm
chung của tài
nguyên
khoáng  sản
Việt  Nam.
Các  loại
khoáng  sản

Nhận biết
–  Trình  bày  được
một trong những đặc
điểm  chủ  yếu  của
địa  hình  Việt  Nam:
Đất nước đồi núi, đa
phần  đồi  núi  thấp;
Hướng địa hình; Địa
hình  nhiệt  đới  ẩm
gió  mùa;  Chịu  tác
động của con người.
–  Trình  bày  được
đặc  điểm  của  các
khu  vực  địa  hình:
địa hình đồi núi; địa
hình đồng bằng; địa
hình  bờ  biển  và
thềm lục địa.
Thông hiểu
– Trình bày và giải
thích được đặc điểm
chung  của  tài
nguyên  khoáng  sản

4TN*
(1đ)

1TL
(1,5đ)

35%
3,5

điểm
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chủ yếu Việt Nam.

– Phân tích được đặc
điểm  phân  bố  các
loại khoáng sản chủ
yếu  và  vấn  đề  sử
dụng  hợp  lí  tài
nguyên khoáng sản.
Vận dụng
–  Tìm  được  ví  dụ
chứng  minh  ảnh
hưởng  của  sự  phân
hoá địa hình đối với
sự phân hoá lãnh thổ
tự nhiên và khai thác
kinh tế.
-  Vận  dụng  cao:
(thêm)
Liên  hệ  phân  tích
ảnh  hưởng  của  địa
hình đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội
ở địa phương em

1 TL*b
(1đ)

1TL*b
(0,5đ)

Số câu/loại câu 8 câu
 TN

1 câu
TL

½ câu
TL

½ câu
TL

10 câu
(8TN,
2TL)

Tỉ lệ 20% 15% 10% 5%  100%
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